Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ chủ nhiệm khối 11


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 3/2017
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017
I. Đánh giá hoạt động tháng 3
1.NHẬN XÉT CHUNG
a. Những việc đã làm 
- Nhìn chung tình hình nề nếp của học sinh trong khối tháng 11 đã dần đi vào ổn định cụ thể điểm quy phạm của các lớp giảm rất nhiều so với tháng 2.
- Trong tháng không có học sinh vi phạm những lỗi nặng như đánh nhau, hút thuốc, chộm cắp….

- Giáo viên đã có sự bám sát lớp thường xuyên hơn. 
- GVCN đã nhắc nhở động viên các em tham  gia tích cực các hoạt động đoàn TN và các hoạt động của trường như:  Nét đẹp học đường, nhảy dân vũ, ẩm thực…
- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy, chuẩn bị ôn thi HKII
- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 3 và gửi nộp báo cáo cho TTCN.

- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí  hết tháng 3 và các khoản thu đầu năm. 

- GVCN kí xác nhận và nhận xét cẩn thận cuối tuần sổ đầu bài. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục.
- Lớp thực hiện tốt nội quy và chuyên cần : 11a4,11a8

- Lớp hoạt động đoàn điểm cao nhất: 11a9, 11a1, 11a4
b. Những tồn tại cần khắc phục 

- Vẫn còn tình trạng học sinh vô lễ với giáo viên: Anh Duy 11a2
- Học sinh học nghề chưa nghiêm túc, một số học sinh trốn tiết nghề: Minh Huy 11a9
- Học sinh cúp tiết chào cờ: Yến Ngọc 11a6
- Một vài học sinh còn nhuộm tóc, sơn móng tay chân và đặc biệt mặc đồng phục thể dục chưa bỏ áo vào quần gọn gàng


+ Lớp 11a1  vi phạm nội quy, nghỉ học  nhiều nhất khối cụ thể: Tổng vi phạm
 55  lỗi trong đó vắng học 34 lượt – 13 lượt trễ – dép 2 lượt – đp 5 lượt – 1 TĐ


+ Lớp 11a7  tình hình Hs nghỉ học nhiều nhất khối, chuyên cần chưa tốt : 39 lượt  phép

+ Vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không phép: 11a6 (2 hs), 11a8( 1HS)

+ Lớp có học sinh đi trễ nhiều: 11A10 ( 14 trễ),  11a1 ( 13 trễ),  
2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG
a. SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ
	LỚP
	GVCN
	SỐ LẦN SH 15P
	NHẬN XÉT

	11A1
	C.Thúy Lan
	12
	Hầu hết  GVCN khối 11 tham gia sinh hoạt đủ theo quy định và nhiều GVCN sinh hoạt vượt chỉ tiêu nhiều  : 11A10 ( Cô Trúc), 11A3 (Cô Thơm),  11a5 ( cô Nguyễn Phương), Mai Phương,  Cô Trang , c. Thơm,
 C. Lê Hà, Cô Hoa
- Hầu  hết GVCN có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động đôn đốc và kịp thời uốn nắn những vi phạm của học sinh


	11A2
	C. Mai Phương
	17
	

	11A3
	C. Thơm
	24
	

	11A4
	C. Trang
	17
	

	11A5
	C. Ng.Phương
	16
	

	11A6
	C. Hoa Mai
	13
	

	11A7
	C. Đoan
	17
	

	11A8
	C.Hoa
	15
	

	11A9
	C. Lê Hà
	15
	

	11A10
	C. Trúc
	23
	


b.  Thi đua lớp chủ nhiệm

	LỚP
	HẠNG THI ĐUA/ THÁNG
	NHẬN XÉT

	11A1
	8
	Nhìn chung các tình hình thực hiện nội quy các lớp tương đối tốt. Nề nếp dần đi vào ổn định
- Lớp 11a3 xếp thi đua cuối khối là do điểm học tập thấp, tiết học tốt ít 

- Lớp 11a4 tiến bộ khá rõ về nội quy và chuyên cần đứng nhất khối về thi đua

- Lớp 11a1 có nhiều vi phạm nội quy nhất khối, học sinh vắng học nhiều, đi trễ …

	11A2
	2
	

	11A3
	10
	

	11A4
	1
	

	11A5
	3
	

	11A6
	9
	

	11A7
	5
	

	11A8
	7
	

	11A9
	4
	

	11A10
	6
	


III. THỐNG KÊ VI PHẠM CỤ THỂ TỪNG LỚP
1. LỚP 11A1 : CÔ VÕ THỊ THÚY LAN

Tổng  vi phạm tháng 3 có 55 lỗi: 34p, 10trễ, 3 trễ tiết,  5 sai đp,  1 TĐ, 2 dép
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A1
	7065
	-43
	-34
	-5
	0
	293
	7276
	9

	2
	11A1
	1250
	- 36
	- 13
	-10
	0
	33
	1224
	5

	3
	11A1
	1460
	-34
	-29
	-5
	0
	40
	1432
	8

	4
	11A1
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A2 CÔ MAI PHƯƠNG
TỔNG  LỖI VI PHẠM THÁNG 3 : 34lỗi - 14vp - 7 trễ - 1 trễ tiết – 8 ĐP –  1 dép - 1 ĐT , 1 TĐ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A2
	7060
	-11
	-49
	-5
	0
	406
	7401
	3

	2
	11A2
	1250
	-5
	-31
	0
	0
	40
	1254
	1

	3
	11A2
	1520
	-14
	-32
	0
	0
	30
	1504
	2

	4
	11A2
	
	
	
	
	
	
	
	


 LỚP 11A3: CÔ TRẦN THỊ THƠM
Tổng vi phạm  THÁNG 3 là 28 lỗi : chủ yếu là vắng học 22 lượt phép,  1trễ, 1 trễ tiết, 3đp, 2TĐ,  

	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A3
	7050
	-43
	-34
	-5
	0
	293
	7276
	9

	2
	11A3
	1230
	-15
	-27
	0
	0
	40
	1228
	4

	3
	11A3
	1390
	-22
	-11
	0
	0
	20
	1377
	10

	4
	11A3
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A4 : CÔ NGUYỄN THỊ TRANG
Tổng vi phạm THÁNG 3 là 12 lỗi : chủ yếu là vắng học 6 lượt, ,  1 PH, 4đp, 1 TĐ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A4
	7170
	-26
	-25
	0
	0
	329
	7448
	1

	2
	11A4
	1250
	-30
	-16
	0
	0
	40
	1244
	2

	3
	11A4
	1505
	-6
	-12
	0
	0
	40
	1527
	1

	4
	11A4
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A5: CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
38  lỗi vi phạm THÁNG 3 : 19 vắng p, 4 trễ, 8 ĐP, 1 PH
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A5
	7175
	-93
	-32
	0
	0
	336
	7386
	4

	2
	11A5
	1250
	-20
	-16
	0
	0
	40
	1254
	1

	3
	11A5
	1515
	-19
	-34
	0
	0
	33
	1495
	3

	4
	11A5
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11 A6: CÔ LÊ THỊ HOA MAI
TỔNG LỖI VI PHẠM THÁNG 3 :  42 lỗi trong đó: 26 phép, 2kp, 9 trễ, 2 đp, 9 PH., 1 TĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A6
	7105
	-41
	-37
	-10
	0
	319
	7336
	5

	2
	11A6
	1240
	-30
	-32
	0
	0
	40
	1218
	6

	3
	11A6
	1460
	-36
	-27
	0
	0
	20
	1417
	9

	4
	11A6
	
	
	
	
	
	
	
	


* lớp 11a7: CÔ CAO THIÊN ĐOAN

Tổng 51lỗi: 39p, 10 trễ, 1 ĐP, 1 TĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A7
	7175
	-52
	-39
	-10
	0
	329
	7403
	2

	2
	11A7
	1260
	-35
	-69
	-5
	0
	40
	1191
	8

	3
	11A7
	1505
	-39
	-14
	0
	0
	20
	1472
	5

	4
	11A7
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A8: CÔ NGUYỄN THỊ HOA

- Tổng 18lỗi:  7 vắng p  - 1 kp– 6 trễ, 8 Đp, 1 CĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A8
	7070
	-17
	-39
	-10
	0
	274
	7278
	8

	2
	11A8
	1260
	-12
	-148
	-5
	0
	31
	1191
	9

	3
	11A8
	1460
	-12
	-14
	0
	-5
	20
	1449
	7

	4
	11A8
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11 A9: CÔ LÊ THỊ HÀ

42 lỗi: 20p, 9 trễ, 8 đp, 1 phù hiệu, 1CĐ, 1 cúp tiết, 1 TL
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A9
	7125
	-40
	-69
	-15
	0
	385
	7386
	4

	2
	11A9
	1260
	-17
	-43
	-5
	0
	40
	1235
	3

	3
	11A9
	1510
	-20
	-51
	-5
	0
	40
	1474
	4

	4
	11A9
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A10: CÔ TRÚC: 
51 lỗi: 22p, 14 trễ, 1 dép, 8 đp, 3TĐ, 
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	1
	11A10
	7095
	-64
	-50
	0
	0
	318
	7386
	7

	2
	11A10
	1235
	-21
	-57
	-5
	0
	40
	1192
	7

	3
	11A10
	1515
	-22
	-44
	0
	-5
	20
	1464
	6

	4
	11A10
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 4/2017.
	4/2017
	1
	* Chủ đề Kỉ niệm 30/4  ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

- Tuần1: (03/04 đến 08/04):
- Phối hợp Đoàn thanh niên giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.

- Giáo dục ý thức vượt khó, nghiêm túc trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Ngoại khóa: Phòng chống tệ nạn XH -

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Thông báo lich KIỂM TRA HKII cho HS và PHHS

- Giám sát chặt chẽ việc học bài, ôn thi của HS lớp chủ nhiệm.

- Đôn đốc HS đóng các khoản theo quy định
- HĐGDNGLL (trường): Giỗ Tổ Hùng Vương

	
	2
	Tuần2: (10/04 đến 15/04):
- Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng ngày GP Miền.Nam.

- Phát động thi đua học tập, trung thực trong thi cử.

- GVCN nắm tình hình HT, HK của học sinh, xếp loại, tổng kết cuối năm.

- - HĐGDNGLL (lớp): “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác”

	
	3
	- Tuần3: (17/04 đến 22/04):

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Đôn đốc nhắc nhở HS thực hiện nội quy nhà trường đặc biệt là chuyên cần

- Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

	
	4
	Tuần4: (24/04 đến 29/04):
- Hoạt động Đoàn: Phát động mùa thi nghiêm túc

- SHCN: GVCN thông báo lịch kiểm tra HK 2,

- Nhắc HS ôn tập, nội quy kiểm tra,...

-: Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

- Tham gia sinh hoạt chủ đề, chủ điểm chào mừng ngày GPMN và Quốc tế lao động.

- Họp tổ chủ nhiệm.

	
	
	Công tác kiểm tra của tổ trưởng:

-  Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GVCN.

-  Kiểm tra việc thu học phí của các lớp.


Quận 9, ngày 25 tháng3 năm 2017
                                                                                                    Tổ trưởng chủ nhiệm
 
Lê Thị Hà
